
Stt Họ và tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ

Điểm 

thi

Kết 

quả

1 Trần Tấn Tài 1997 X 301586644 04/01/2012
Công an tỉnh Long 

An

xã Hưng Điền B, Tân 

Hưng, Long An
20 Đạt

2 Kiều Mai Trâm 1998 X 025830255 17/12/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

391/16/7e Huỳnh Tấn 

Phát, phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

3
Phạm Thị Kim 

Hoa
1975 X 022786130 26/09/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

623/28 Nguyễn Tất 

Thành, Phường 18, 

Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh

20 Đạt

4
Nguyễn Thanh 

Phước
1992 X 025626796 25/06/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

14/7 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

5, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17 Đạt

5
Nguyễn Trung 

Dũng
1997 X 025548466 18/11/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

1 Đường số 5, Khu 

phố 1, phường Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Đạt

6
Nguyễn Phạm 

Trường Tín
1999 X 321756896 08/01/2018

Công an tỉnh Bến 

Tre

512 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

2, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

19 Đạt

3a.     KẾT QUẢ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TÒN THỰC PHẨM TẠI HỘI TRƯỜNG BAN - 

CA 15H00 NGÀY 02/08/2018 (LĨNH VỰC Y TẾ)



7 Hồ Thanh Toàn 1993 X 321477865 25/09/2017
Công an tỉnh Bến 

Tre

512 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

2, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

19 Đạt

8 Trần Thanh Trà 1998 X 225713200 21/08/2015
Công an tỉnh Khánh 

Hòa

8/62 Đinh Bộ Lĩnh, 

Phường 24, quận 

Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

19 Đạt

10
Nguyễn Đặng 

Hoàng Huy
1991 X

06009100000

4
31/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

25/10N Trường 

Chinh, phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

11
Vũ Trương Thị 

Hằng
1997 X 352483343 30/11/2013

Công an tỉnh An 

Giang

69D2, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

17 Đạt

13 Hồ Khánh Duy 1998 X 025846915 16/01/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

33PB Hoài Thanh, 

Phường 14, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

16 Đạt

14
Hoàng Thị Lan 

Nhi
1997 X

03719700096

2
13/02/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

88H Dương Thị 

Giang, phường Tân 

Thới Nhất, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

15 Trần Nam Hòa 1999 X 025761928 19/10/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

166/90B Đoàn Văn 

Bơ, Phường 14, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt



16 Lê Minh Trung 1995 X 025332767 22/12/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

495/8 Tô Hiến 

Thành, Phường 14, 

Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Đạt

17 Trần Minh Nhựt 1999 X 025874503 08/01/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

350/19 Đường số 10, 

Phường 9, quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

19
Huỳnh Thị Cẩm 

Vân
1985 X 024834479 03/11/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

205 Tôn Đản, 

Phường 15, Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

20 Huỳnh Thị Thúy 1982 X 385432429 09/09/2002
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

9/2 Đường 822, Phú 

Hữu, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Đạt

21 Võ Thu Hiền 2000 X 272822245 23/05/2016
Công an tỉnh Đồng 

Nai

477/92 Kinh Dương 

Vương, Khu phố 6, 

phường An Lạc, quận 

Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Đạt

22
Nguyễn Hoàng 

Tuyết Như
1996 X 025368846 11/05/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

361/19/33B Bến Bình 

Đông, Phường 15, 

Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Đạt

23
Nguyễn Ngọc 

Châu
1993 X 025229067 27/05/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

168E/2 Tân Hòa 

Đông, Phường 14, 

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Đạt

24 Lương Hoài Hận 1998 X 381908163 14/08/2015
Công an tỉnh Cà 

Mau

512 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

2, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh

15
Không 

đạt



25
Nguyễn Thị 

Khánh Hằng
1999 X 197413644 19/07/2016

Công an tỉnh Quảng 

Trị

Hải Hòa, Hải Lăng, 

Quảng Trị
20 Đạt

26 Chu Đức Thuận 1996 X 285603846 04/06/2013
Công an tỉnh Bình 

Phước

073/IG đường An 

Phú Tây, phường An 

Phú Đông, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

27
Trần Thanh 

Tuyền
1993 X 261285602 03/10/2008

Công an tỉnh Bình 

Thuận

88/141D3, Phường 

Linh Đông, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

19 Đạt

28 Mai Thị Hoài 1999 X 241716429 30/06/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

758 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

29 Phan Hoài Linh 1998 X 321740215 08/08/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre

10 Lý Phục Man, 

phường Bình Thuận, 

Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

18 Đạt

30
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
1998 X

07919800017

6
14/01/2018

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

11 Phan Đạt Đức, 

phường Long Thạnh 

Mỹ, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh

20 Đạt

31
Huỳnh Đặng Như 

Uyên
1995 X 362431383 14/05/2014

Công an thành phố 

Cần Thơ

861 Trần Xuân Soạn, 

phường Tân Hưng, 

Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

19 Đạt

32 Nguyễn Thị Huệ 1990 X 187002779 28/04/2018
Công an tỉnh Nghệ 

An
20 Đạt

33
Nguyễn Minh 

Hiền
1989 X 024376947 25/03/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT - THƯƠNG 

MẠI MAY SÀI GÒN 



34 Nguyễn Cao Tùng 1973 X 022448507 06/08/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

35
Huỳnh Hữu 

Tường
1987 X 024022519 15/06/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

37
Phùng Minh 

Quân
1990 X 024534063 31/05/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

39
Nguyễn Trung 

Tín
1997 X 301608716 09/07/2012

Công an tỉnh Long 

An
18 Đạt

40
Đặng Thị Kim 

Loan
1978 X 023058477 27/10/2003

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

42 Lê Văn Hường 1989 X 205325002 28/06/2014
Công an tỉnh Quảng 

Nam
20 Đạt

43
Trần Thị Kim 

Quyên
1996 X 025807617 25/09/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

46 Trà Thanh Nam 1998 X 025670574 15/09/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

49 Trần Mỹ Thanh 1993 X 024967908 21/07/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

50
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
1977 X 341130021 22/01/2008

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
20 Đạt

52
Lê Thị Ngọc 

Thảo
1990 X 024754669 28/05/2007

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

53 Đỗ Hoàng Anh 1995 X 025067654 21/02/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

54
Phan Trúc Trà 

My
1994 X 025370001 09/08/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

55
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
1995 X 025272595 05/03/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

56
Hồ Thị Minh 

Phương
1987 X

00118701895

2
22/02/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

61
Nguyễn Trọng 

Hiếu
1995 X 025260022 14/06/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

CÔNG TY TNHH 

NHÀ HÀNG MÊ 

KÔNG

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

Ý TƯỞNG VIỆT

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH GIẢI 

PHÁP KINH 

DOANH MULTI 

INTELLIGENCE

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÀ PHÊ 

HELLO 5

CHI NHÁNH TẠI 

TPHCM - CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ MẶT 

TRỜI ĐỎ (THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI)



62 Võ Xuân Anh 1994 X 025228802 08/02/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

63 Nguyễn Gia Nghi 1997 X 025667352 02/02/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

64 Hồ Thị Thanh Tú 1990 X 215095272 13/09/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

65
Trần Thị Cẩm 

Liên
1994 X 321490028 07/06/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

66 Mai Anh Phương 1994 X
07719400144

2
26/06/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

67
Đinh Nguyễn 

Hồng Ngọc
1998 X

07919800541

2
16/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 Đạt

68
Nguyễn Kim 

Thủy Tiên
1994 X 025375711 25/11/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

69
Phan Đặng Minh 

Tâm
1991 X 272059017 12/07/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

70 Ngô Thanh Sơn 1997 X 025668057 18/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

72
Lê Ngọc Thủy 

Tiên
1993 X 024834782 10/09/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

73 Trần Thục Bình 1994 X 025169619 25/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

74
Uông Thị Thiên 

Kim
1998 X 025760915 09/07/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

78
Nguyễn Nhật 

Phương
1991 X 381548138 21/08/2007

Công an tỉnh Cà 

Mau
19 Đạt

79
Nguyễn Tân 

Phước
1996 X 025399754 10/06/2013

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

80
Nghiêm Ngọc 

Phương Quỳnh
1993 X 025113819 21/07/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

Ý TƯỞNG VIỆT



81
Nguyễn Thoại 

Như
1996 X 025278209 14/03/2010

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

82 Nguyễn Văn Hảo 1997 X 221438274 04/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

83
Lê Ngọc Quỳnh 

Phương
1995 X 025550729 18/11/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

84
Phạm Hùng Tuấn 

Vũ
1995 X 025175999 16/12/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

85 Đặng Hữu Thịnh 1993 X 291084276 06/02/2010
Công an tỉnh Tây 

Ninh
20 Đạt

86
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
1985 X 331406544 03/12/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

87 Lê Đặng Tố Uyên 1995 X 025250214 19/03/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

88 Cao Hồng Nga 1993 X 025028472 21/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

89
Trương Thu Bảo 

Ngọc
1993 X 024921205 09/05/2008

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

92
Nguyễn Đăng 

Quỳnh Như
1997 X 025757446 23/09/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

94 Nguyễn Kiến Duy 1997 X 025508696 25/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

95
Diệp Hùng 

Vương
1997 X 381801222 31/07/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

96 Tạ Đức Huy 1993 X 024922308 18/03/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

97
Nguyễn Minh 

Thùy
1993 X 301464765 24/07/2008

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

98 Huỳnh Huy Bảo 1997 X 025570458 01/03/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

99
Trần Nguyễn 

Thúy Liễu
1995 X 025457778 25/06/2011

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

Ý TƯỞNG VIỆT



100
Lê Nguyễn Minh 

Phương
1994 X 331707144 14/07/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

101
Nguyễn Lê 

Nguyên
1990 X 024514231 09/11/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

103
Lê Duy Hoàng 

Thảo
1991 X 024494825 01/06/2006

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

104
Nguyễn Thụy Mai 

Trân
1997 X 025598471 15/02/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

106
Trần Đình 

Chương
1997 X 025604619 18/02/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 Đạt

107 Lê Hải Triều 1996 X 261475065 14/02/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

108
Trần Thị Kim 

Ánh
1994 X 025026533 18/10/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

109 Lê Hồng Kha 1997 X 281147354 26/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

110 Bùi Lê Nhật Linh 1993 X 191779048 02/06/2011
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
18 Đạt

111 Ngô Thanh Hùng 1996 X 025503068 27/06/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

112
Huỳnh Thị Thiên 

Thanh
1995 X 025284697 27/12/2012

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

113 Trần Nhất Xuân 1998 X 272627630 20/07/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai
19 Đạt

114
Lê Thị Huyền 

Vương
1995 X 225663033 27/02/2016

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

115 Lữ Lợi Hưng 1989 X 025152286 04/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

117
Trần Ngọc Thanh 

Ngân
1997 X 025570437 23/04/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

118
Phạm Nguyễn 

Vân Anh
1996 X 025509004 04/03/2014

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM & 

NƯỚC GIẢI KHÁT 

Ý TƯỞNG VIỆT



119
Nguyễn Thành 

Nhân
SX X

07207700122

3
12/08/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

24 Đạt

120 Đỗ Quang Khắc SX X 371848324 09/08/2016
Công an tỉnh Kiên 

Giang
25 Đạt

121
Nguyễn Thị 

Phương Ngọc
SX X

07018300008

3
07/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Đạt

122
Nguyễn Ngọc 

Thuận
SX X 225422299 31/03/2007

Công an tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

123 Lê Thị Lan SX X C1792189 03/06/2016
Cục Quán lý Xuất 

nhập cảnh
30 Đạt

124 Nguyễn Thị Yến SX X 273507900 03/12/2014
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu
29 Đạt

125 Huỳnh Ngọc Đức SX X
07908700690

9
21/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

25 Đạt

126 Huỳnh Văn Sơn SX X 021950267 30/09/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

127
Nguyễn Ngọc 

Vinh
SX X 024293511 12/08/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

128 Bùi Thị Huệ SX X 023408130 19/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

129 Lê Văn Hưng SX X 341355923 05/10/2010
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
27 Đạt

130 Lê Trần Phát Đạt SX X 023763040 06/11/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

131 Châu Kim Ngọc SX X 024859775 31/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

132
Tống Thị Kim 

Thảo
SX X 365535412 08/02/2011

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
28 Đạt

133 Trần Văn Cưu SX X 365563065 07/02/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
30 Đạt

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TƯỜNG 

LAM

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

CÁT TƯỜNG SÀI 

GÒN
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẦU TÂM 

CÔNG TY TNHH 

NƯỚC ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH 

THIỆN VY SÀI 

GÒN

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI L.H



134
Nguyễn Thị Bảo 

Vân
SX X 365763188 15/05/2006

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
30 Đạt

135 Mã Văn Tằn SX X 366022707 08/02/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

136 Nguyễn Thị Tiệm SX X 301353881 03/11/2005
Công an tỉnh Long 

An
29 Đạt

137
Cao Thị Tuyết 

Lan
SX X 212267276 07/09/2009

Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

138
Nguyễn Thị 

Huỳnh Như
SX X 321537047 24/06/2011

Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

139
Phạm Ngọc 

Phương Anh
SX X 25140703 26/06/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

140
Dương Thị Loan 

Thanh
SX X 24834368 11/09/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

141 Mạc Tú Anh SX X
07918900699

1
03/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

27 Đạt

142
Nguyễn Phạm 

Linh Thư
SX X 261291312 11/02/2009

Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

143 Lê Thị Cẩm Hồng SX X 79193000484 04/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

29 Đạt

144
Phan Nguyễn 

Nhựt Hoàng
SX X 341153933 13/04/2011

Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 Đạt

146
Nguyễn Thị Bình 

Yên
SX X

08218700027

3
20/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

30 Đạt

147 Nguyễn Thị Hát SX X 331181135 22/02/2006
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

149 Vũ Thị Xuân SX X 25452322 09/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt
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